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BẢN TIN  

CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG 14 NGÀY THÁNG 10-11/2022 (23/10-5/11/2022) 

I. Mực nước dự báo lớn nhất theo ngày tại 20 trạm ven biển  

05 trạm vùng Đông Nam Bộ: Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Phú An, Nhà Bè; 

15 trạm còn lại thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 

 
Ghi chú: 

t_m: thời gian xuất hiện mực nước cao nhất trong ngày (giờ:phút) 

h_m: mực nước cao nhất trong ngày (cm) 

Thang màu ứng với các cấp báo động 

 

II. Cảnh báo 

- Vùng Đông Nam Bộ: tuần cuối tháng 10 triều có xu hướng tăng theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào một trong các ngày 26-29/10 (tương 

ứng với ngày 2-5/10 âm lịch), mực nước trạm Thủ Dầu Một, Phú An, Nhà Bè vượt mức Báo Động III trong nhiều ngày liên tiếp; trạm Biên Hòa 

vượt mức Báo Động I tiến gần đến Báo Động II. Cần có các biện pháp đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông. Tuần đầu tháng 11, mực 

nước tăng và có xu hướng đạt đỉnh vào tuần kế tiếp theo kỳ triều cường giữa tháng 10 âm lịch.  

- Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: vào những ngày 26-29/10 mực nước nhiều trạm vượt mức báo động III, riêng trạm Cà Mau luôn trên 

mức Báo Động III. Các địa phương nên lưu ý trong việc vận hành các cống, gia cố đê, kè (nếu có) đề phòng ngập úng trong khu vực. 
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24/10 01:55 106 17:45 174 18:00 167 04:33 150 15:50 148 16:33 128 02:24 140 02:24 157 03:07 145 03:21 170 02:27 164 02:52 142 15:50 147 03:07 173 03:07 194 04:48 44 05:02 37 06:28 88 05:02 37 03:36 122

25/10 14:52 108 18:28 194 18:43 183 17:16 165 16:33 166 17:16 143 15:21 152 15:21 169 16:19 158 16:19 184 02:50 167 15:36 151 16:33 165 16:04 187 03:21 202 05:31 49 05:31 51 19:12 91 05:31 51 03:36 112

26/10 15:36 121 19:12 199 19:26 187 18:00 174 17:16 173 18:14 151 16:04 162 16:04 180 17:02 167 17:02 191 16:03 176 16:19 163 17:16 176 16:33 200 03:50 212 06:14 54 06:00 65 19:55 92 06:00 65 03:50 103

27/10 16:19 126 19:55 194 20:09 183 18:43 173 18:00 172 18:43 153 16:48 165 16:48 183 17:45 168 17:45 191 16:46 178 17:02 167 04:19 187 03:50 210 04:04 221 06:43 57 06:28 77 20:24 93 06:28 77 04:19 111

28/10 17:02 124 06:57 185 20:52 174 19:26 166 18:43 164 04:48 156 17:31 160 17:31 178 18:28 164 04:33 191 03:42 175 03:36 175 04:48 202 04:04 223 04:33 229 07:12 60 07:12 88 07:12 96 07:12 88 04:33 121

29/10 03:36 120 07:12 185 07:12 169 20:24 156 04:48 156 05:16 161 03:50 161 03:50 178 04:33 159 05:02 196 03:58 176 03:50 179 05:16 206 04:33 228 05:02 231 07:55 63 07:55 96 07:55 99 07:55 96 05:16 130

30/10 04:04 117 07:40 176 07:40 164 06:14 150 05:16 151 06:00 156 04:19 157 04:19 174 05:02 152 05:31 192 04:24 172 04:33 173 06:00 198 05:16 221 05:31 225 08:24 64 08:38 102 08:52 102 08:38 102 05:45 133

31/10 04:33 107 23:45 160 08:24 150 22:33 144 21:36 138 06:43 141 05:02 144 05:02 161 21:36 147 06:14 178 04:55 160 05:02 159 06:43 178 06:00 202 06:14 210 09:07 65 09:21 104 09:50 102 09:21 104 06:28 128

01/11 22:04 95 09:07 130 00:00 156 07:40 112 23:31 141 07:40 135 22:19 128 22:19 146 23:02 150 23:31 167 22:36 141 05:31 141 07:26 148 06:43 172 06:57 186 09:50 64 10:04 102 10:48 101 10:04 102 07:12 128

02/11 23:31 104 00:57 163 01:26 161 00:14 148 08:38 83 00:00 92 23:31 137 23:45 155 08:09 82 08:24 125 23:57 153 06:14 151 08:52 113 07:55 174 08:09 155 10:33 62 10:48 95 12:00 97 10:48 95 08:09 139

03/11 08:52 44 02:24 169 02:38 167 01:26 159 00:43 151 01:26 143 09:36 75 09:50 92 00:28 158 00:43 178 09:34 92 00:43 83 00:57 155 00:14 114 00:28 174 11:16 58 11:31 84 03:21 95 11:31 84 02:38 152

04/11 00:14 113 03:21 174 03:36 171 02:24 168 01:40 160 02:38 149 00:28 146 00:28 165 01:12 164 01:26 186 00:40 165 01:12 159 01:55 165 01:12 186 01:26 192 11:45 53 12:14 69 04:19 97 12:14 69 02:52 160

05/11 00:43 118 04:19 176 04:19 171 03:07 172 02:24 164 03:21 150 01:12 153 01:12 170 01:55 167 02:09 189 01:13 173 01:40 163 02:38 171 01:55 194 01:55 205 12:14 48 12:57 53 05:02 97 12:57 53 03:21 163

06/11 01:12 120 05:02 176 05:02 170 03:50 172 02:52 165 03:50 147 01:40 155 01:40 173 02:24 167 02:38 189 01:43 178 02:09 164 03:07 172 02:24 197 02:24 212 03:21 49 04:04 44 05:45 96 04:04 44 03:50 159

Sông Đốc Năm Căn
Ngày

Đại Ngãi Trần Đề Gành Hào Rạch Giá Xẻo Rô Cà MauVàm Kênh Bình Đại Hòa Bình Trà Vinh An Thuận Bến TrạiVũng Tàu Biên Hòa Thủ Dầu I Phú An Nhà Bè Bến Lức

Dưới mức BĐI BĐI BĐII BĐIII



 

Bàn đồ vị trí các trạm thủy-hải văn khu vực Nam Bộ 


